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Bài 13. HÌNH CHỮ NHẬT ( 1 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Biết: -Nhận biết dấu hiệu để một hình bình hành là hình chữ nhật
Hiểu:- Mô tả khái niệm hình chữ nhật.
         - Giải thích tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật.
Vận dụng : Giải quyết 1 số bài tập 
2. Năng lực: Góp phần rèn luyện các năng lực:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học thể hiện ở liên hệ được hình chữ nhật là hình bình hành và cũng là hình thang cân. Giải thích tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật.
- Năng lực mô hình hoá toán học thể hiện ở giải quyết tình huống từ phần khởi động 
- Năng lực giải quyết các vấn đề toán học thể hiện ở nhận biết và giải thích được hai dấu hiệu chỉ ra một hình bình hành là hình chữ nhật. Sử dụng các kiến thức về dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật để nhận biết một tứ giác là hình chữ nhật.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học thể hiện qua biết sử dụng các công cụ toán học như thước thẳng, ê kê, com pa để vẽ hình chữ nhật, kiểm tra một tứ giác có phải là hình chữ nhật không.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: chủ động tích cực đọc tài liệu, nghiên cứu SGK.
- Trách nhiệm: chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao khi làm việc nhóm.
- Trung thực khi báo cáo kết quả 
- Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
*) HSKT: 
- Biết: Nhận biết dấu hiệu để một hình bình hành là hình chữ nhật
- Thực hiện được: lắng nghe, ghi chép bài.
- Chăm chỉ: chủ động tích cực đọc tài liệu, nghiên cứu SGK.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên: : Kế hoạch dạy học. Thước thẳng, eke, MTCT..
2. Học sinh: SGK, vở nháp, compa, eke, PHT cá nhân và nhóm, mỗi bàn chuẩn bị hai thanh tre như H 3.40 đọc và chuẩn bị trước nội dung bài toán.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG. 
a) Mục tiêu: HS bước đầu tiếp cận kiến thức về hình chữ nhật; có hứng thú tìm hiểu bài.
b) Tổ chức thực hiện.
	HĐ CỦA GV + HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu 1; hoạt động cặp đôi trả lời câu 2
Câu 1: Em quan sát trong lớp học chúng ta có những đồ vật nào có dạng hình chữ nhật? với kiến thức đã học ở lớp 6 em hãy nêu một số kiến thức về hình chữ nhật?

Câu 2: Vẽ tứ giác  có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường lên bảng

 
? Tứ giác này có phải hình chữ nhật không?
Làm thế nào để biết tứ giác này có phải là hình chữ nhật hay không?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát và trả lời câu hỏi của GV
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS  trả lời nội dung yêu cầu của GV.
- Các HS còn lại theo dõi và nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
Chốt lại nội dung câu trả lời đúng của HS.Từ câu trả lời của HS, GV dẫn dắt HS tìm hiểu nội dung bài mới => Hình chữ nhật.
	
- Ti vi, khung của sổ, bảng…
- Trong hình chữ nhật:

+ Bốn góc bằng nhau và bằng 
+ Các cạnh đối bằng nhau.
+ Hai đường chéo bằng nhau.



- Tứ giác   là hình chữ nhật.



2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 2.1. Hình chữ nhật
a) Mục tiêu: - Nhận biết được khái niệm hình chữ nhật bằng hình vẽ sau đó mô tả bằng định nghĩa.
- HS thấy được hình chữ nhật đồng thời là hình thang cân và hình bình hành.
- Biết các tính chất của hình chữ nhật. Giải thích tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật.
b) Tổ chức thực hiện.
	HĐ CỦA GV + HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV: yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời HĐ1
GV: Từ kết quả HĐ1 yêu HS trả lời câu hỏi: Tứ giác như thế nào được gọi là hình chữ nhật?
GV: Yêu cầu HS thực hiện theo nhóm bàn trả lời HĐ2 (SGK/64). Từ đó nêu các tính chất của hình chữ nhật? Theo gợi ý của anh Tròn
[image: ]
- GV Từ các tính chất của hình chữ nhật các em vừa nêu, em hãy nêu tính chất tổng quát về đường chéo của hình chữ nhật? ( HĐ cá nhân).
- GV yêu cầu HS so sánh độ dài đoạn thẳng OB với độ dài đoạn thẳng AC  H3.42 => Nhận xét ( HĐ cá nhân)
- GV Yêu cầu HS đọc hiểu ví dụ 1 (SGK/65) và ghi lại nội dung ví dụ 1 vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện các nhiệm vụ như ở bước 1
- GV quan sát và hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS cá nhân trả lời HĐ1 và một số câu hỏi của GV.
- Đại diện nhóm trả lời HĐ2.
- Các cá nhân; đại diện nhóm HS nhận xét và bổ sung câu trả lời cho cá nhân, nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV Đánh giá nhận xét kết quả hoạt đông của HS chốt lại các kiến thức cơ bản: Khái niệm hình chữ nhật và tính chất, chú ý, nhận xét.
	*) Khái niệm hình chữ nhật và tính chất.
HĐ1: 

Tứ giác ở H3.41b(SGK/64) là hình chữ nhật.
*) Chú ý: (SGK/64)
HĐ2:
- Hình chữ nhật là hình bình hành vì có các cặp góc đối bằng nhau.
- Hình chữ nhật là hình thang cân vì có cặp góc ở đáy bằng nhau.
*) Tính chất của hình chữ nhật:
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- Các cạnh đối song song và bằng nhau.

- Các góc bằng nhau bằng .
- Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường(Định lí 1)
*) Nhận xét: (SGK/64)

* Ví dụ 1(SGK/65)



2.2. Dấu hiệu nhận biết
a) Mục tiêu: - Nhận biết và giải thích được hai dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.
- Rèn luyện kĩ năng vận dụng liên tiếp hai dấu hiệu để nhận biết một tứ giác là hình chữ nhật.
- Giải quyết được bài toán có nội dung gắn với thực tiễn cuộc sống.
b) Tổ chức thực hiện.
	HĐ CỦA GV + HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV: Nêu nội dung HĐ3(SGK/65), yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thực hiện HĐ3.
GV: Qua HĐ3 và các kiến thức đã học ta có thể nhận biết hình chữ nhật theo những dấu hiệu nào?
( HS hoạt động cá nhân trả lời) => Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.
GV: Yêu cầu HS đọc hiểu Ví dụ 2 (SGK/65) và ghi lại vào vở.
Gợi ý: Trong tam giác ABC, so sánh đường trung tuyến BO với AC => tam giác ABC là tam giác gì? => Nhận xét.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hai bàn thực hiện vận dụng(SGK/66)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện các nhiệm vụ như ở bước 1
- GV quan sát và hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời HĐ3, trình bày lại lời giải ví dụ 2.
- Các nhóm HS còn lại nhận xét và bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV Đánh giá nhận xét kết quả hoạt đông của HS chốt lại các kiến thức cơ bản: Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.
	*) Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
HĐ3:              Giải
[image: ]

Vì  là hình bình hành nên:
  =  = 900
( Hai góc đối của hình bình hành)
 +  = 1800 ( Hai góc bù nhau )
=>  = 900 =>  900
( Hai góc đối của hình bình hành)

Vậy tứ giác  là hình chữ nhật.
Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật:
- Tứ giác có bốn góc vuông là hình chữ nhật.
- Định lí 2(SGK/65)

*) Ví dụ 2(SGK/65)




3. HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Hs vận dụng các kiến thức vừa học vào giải một số bài tập.
b) Tổ chức thực hiện.
	HĐ CỦA GV + HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV  yêu cầu HS thảo luận nhóm hai bàn thực hiện luyện tập 1,2 (SGK/65)
- GV qua luyện tập 2 chúng ta rút ra điều gì?
GV: Nêu nội dung bài tập 3.25+3.26/ SGK- 66), yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện nội dung bài tập  3.25+3.26/ SGK- 66).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện các nhiệm vụ như ở bước 1
- GV quan sát và hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện hai nhóm lên bảng trình bày luyện tập 1,2.
- HS đứng tại chỗ trả lời bài tập  3.25+3.26/SGK-66.
- Các nhóm HS còn lại nhận xét và bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV Đánh giá nhận xét kết quả hoạt đông của HS chốt lại các kiến thức cơ bản: 
+Tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.
+ Cách sử dụng eke, compa để kiểm tra một tứ giác có phải là hình chữ nhật hay không.
Tuyên dương các nhóm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và nhấn mạnh những vấn đề mà đa số HS còn vướng mắc.
	* Luyện tập 1:
Giải
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Vì  là hình chữ nhật nên





,  là trung điểm của cả  và . Do đó 



Xét tam giác vuông  và  ta có:

( c/m trên)

  chung

Suy ra :


Vậy là trung điểm của  
*) Luyện tập 2: 
[image: ]



   Tứ giác  có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm  của mỗi đường suy ra  là hình bình hành.

Xét hình bình hành  có:

  = 900 suy ra hình bình hành  là hình chữ nhật (Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật)
*) Nhận xét: (SGK/66)
Bài 3.25(SGK/66)
                       Giải
  Dùng ê ke để kiểm tra các góc của hình tứ giác có phải góc vuông hay không, nếu tất cả các góc đều là góc vuông thì tứ giác đó là hình chữ nhật (theo định nghĩa hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông)


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Hs vận dụng các kiến thức vừa học vào giải bài toán thực tế.
b) Tổ chức thực hiện.
	HĐ CỦA GV + HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV  yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn thực hiện bài tập vận dụng (SGK/66), sau đó các nhóm chia sẻ kết quả của nhóm mình cho nhóm bạn và cùng nhau chốt đáp án đúng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện các nhiệm vụ như ở bước 1
- GV quan sát và hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một nhóm trình bày lời giải bài tập vận dụng.
- Các nhóm HS còn lại nhận xét và bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV Đánh giá nhận xét kết quả hoạt đông của HS chốt lại các kiến thức cơ bản: Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.
	*) Vận dụng:
                 Giải
     Hai thanh tre thẳng bằng nhau, được gắn với nhau tại trung điểm của của mỗi thanh.Tứ giác có các đỉnh là đầu mút của hai thanh tre là hình bình hành. Mà hình bình hành này có hai đường chéo bằng nhau nên tứ giác đó là hình chữ nhật.(Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật).


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
+ Học và nắm vững lý thuyết về khái niệm; tính chất; dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.
+ Làm bài tập 3.26; 3.27; 3.28/SGK-66
+ Hãy chứng minh: Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
+ Đọc trước bài: hình thoi và hình vuông.


GV: Phạm Thị Kế Nghiệp 		Tổ KHTN - Trường THCS An Sơn
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